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TRƯỜNG THCS BÌNH CANG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Số: 73/ QĐ-THCS.BC
Thủ Thừa, ngày 03 tháng 6 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận danh hiệu học sinh giỏi và khen thưởng học sinh 
năm học 2021-2022  


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH CANG

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đã được Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDTĐT ngày 15/9/2020;  

Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;


Căn cứ quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Thủ Thừa về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công nhận danh hiệu thi đua học sinh năm học 2021-2022 và tặng giấy khen kèm theo phần thưởng cho  14 Học sinh Xuất sắc, 161 Học sinh Giỏi; 3 Học sinh Giỏi văn hóa cấp huyện, 1 học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 27 học sinh đạt giải Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, 8 học sinh có tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền Măng non  (danh sách đính kèm).
Định mức mỗi phần thưởng gồm:

-Học sinh Xuất sắc: 15 quyển tập.
-Học sinh Giỏi: 10 quyển tập.

-Học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và các phong trào được lãnh thưởng của cấp trên và kèm theo 10 quyển tập.

Điều 2. Các bộ phận trong trường, các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thị hành quyết định này từ ngày ký đến khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

+ Như Điều 2;

+ Lưu.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2021-2022
( Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-THCS.BC ngày 03/6/2022) 
	stt
	Họ và tên
	Đạt danh hiệu
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Bạch Đăng Khoa
	Học sinh Xuất sắc
	6/1
	

	2
	Nguyễn Trần Hạ My
	Học sinh Xuất sắc
	6/1
	

	3
	Đoàn Thanh Thúy Kiều
	Học sinh Xuất sắc
	6/1
	

	4
	Nguyễn Phương Hằng
	Học sinh Xuất sắc
	6/1
	

	5
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Học sinh Xuất sắc
	6/1
	

	6
	Nguyễn Ngọc Lan Anh
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	7
	Lê Ngọc Anh
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	8
	Đoàn Quốc Bảo
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	9
	Bùi Phúc Huy
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	10
	Trần Khánh Ngân
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	11
	Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	12
	Nguyễn Ngọc Phụng
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	13
	Huỳnh Như Phước
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	14
	Đoàn Lê Uyên
	Học sinh Giỏi
	6/1
	

	15
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy
	Học sinh Giỏi
	6/1
	15

	16
	Nguyễn Hữu Phước Tín
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	17
	Nguyễn Ngọc Thảo My
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	18
	Phan Thị Minh Thư
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	19
	Lê Tường Vy
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	20
	Lê Thiên Hương
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	21
	Võ Hoàng Phát
	Học sinh Xuất sắc
	6/2
	

	22
	Tô Hoàng Long
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	23
	Phan Trọng Khoa
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	24
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	25
	Nguyễn Hoàng Tuyết Tâm
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	26
	Nguyễn Minh Triết
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	27
	Đinh Nhã Kỳ
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	28
	Trần Ngọc Lan Anh
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	29
	Võ Phạm Thúy Quyên
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	30
	Lê Tuấn Tài
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	31
	Nguyễn Thị Kim Hân
	Học sinh Giỏi
	6/2
	

	32
	Trương Chí Tài
	Học sinh Giỏi
	6/2
	17

	33
	Huỳnh Gia Mẫn
	Học sinh Xuất sắc
	6/3
	

	34
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	Học sinh Xuất sắc
	6/3
	

	35
	Võ Gia An
	Học sinh Xuất sắc
	6/3
	

	36
	Đặng Ngọc Quỳnh Như
	Học sinh Giỏi
	6/3
	

	37
	Phạm Trần Nghĩa
	Học sinh Giỏi
	6/3
	

	38
	Võ Nguyễn Anh Tuấn
	Học sinh Giỏi
	6/3
	

	39
	Trần Ngọc Kim Tuyền
	Học sinh Giỏi
	6/3
	

	40
	Nguyễn Hoàng Phương Vy
	Học sinh Giỏi
	6/3
	8

	41
	Phạm Huỳnh Hải Băng
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	42
	Huỳnh Nhật Huy
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	43
	Nguyễn Khánh Hưng
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	44
	Nguyễn Ngọc Gia Linh
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	45
	Hồ Trần Hồng Ngọc
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	46
	Lê Nguyễn Bảo Như
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	47
	Đinh Nhựt Quang
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	48
	La Nguyễn Mỹ Tâm
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	49
	Huỳnh Đình Thịnh
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	50
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	51
	Nguyễn Bảo Khánh Vinh
	Học sinh Giỏi
	7/1
	

	52
	Trần Võ Tường Vy
	Học sinh Giỏi
	7/1
	12

	53
	Châu Thùy Dung
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	54
	Nguyễn Minh Hiếu
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	55
	Phạm Bảo Long
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	56
	Huỳnh Bảo Thiên Lộc
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	57
	Nguyễn Lê Quỳnh Mai
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	58
	Phạm Thị Hồng Nguyên
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	59
	Trương Thi Quỳnh Như
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	60
	Nguyễn Hùng Phát
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	61
	Lê Hoàng Phong
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	62
	Nguyễn Minh Sửu
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	63
	Võ Thanh Tâm
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	64
	Trương Ngọc Cẩm Tiên
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	65
	Trương Công Thịnh
	Học sinh Giỏi
	7/2
	

	66
	Hồ Trần Thanh Trúc
	Học sinh Giỏi
	7/2
	14

	67
	Nguyễn Lê Thúy An
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	68
	Nguyễn Trần Minh Hiếu
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	69
	Đoàn Thái Hùng
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	70
	Lê Phạm Gia Kỳ
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	71
	Phạm Duy Khang
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	72
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	73
	Võ Ngọc Quỳnh Như
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	74
	Huỳnh Thị Kiều Oanh
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	75
	Nguyễn Hoàng Minh Phú
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	76
	Phạm Đồng Tâm Thanh
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	77
	Đồng Minh Thảo
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	78
	Đặng Huỳnh Thị Minh Thư
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	79
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	80
	Huỳnh Thanh Trúc
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	81
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên
	Học sinh Giỏi
	7/3
	

	82
	Phạm Ngọc Tuyết Vy
	Học sinh Giỏi
	7/3
	16

	83
	Phan Thị Mai An
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	84
	Lương Hồng Gấm
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	85
	Huỳnh Nguyễn Gia Huy
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	86
	Nguyễn Quốc Khánh
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	87
	Võ Ngọc Kim Ngân
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	88
	Đinh Phạm Thảo Nguyên
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	89
	Huỳnh Như
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	90
	Lê Minh Tấn
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	91
	Nguyễn Lê Thanh Thảo
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	92
	Trần Anh Thư
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	93
	Lê Thị Huyền Trang
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	94
	Huỳnh Võ Minh Trí
	Học sinh Giỏi
	7/4
	

	95
	Nguyễn Ngọc Hải Yến
	Học sinh Giỏi
	7/4
	13

	96
	Nguyễn Huỳnh Châu
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	97
	Nguyễn Thị Trúc Đào
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	98
	Nguyễn Lâm Gia Hân
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	99
	Nguyễn Trần Nguyên Khang
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	100
	Nguyễn Quốc Khánh
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	101
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	102
	Phạm Ngọc Kim Ngân
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	103
	Trần Thanh Nhã
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	104
	Phạm Hồng Nhung
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	105
	Bồ Nguyễn Bảo Phương
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	106
	Võ Lê Thị Như Quỳnh
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	106
	Bùi Đặng PhúcSang
	Học sinh Giỏi
	8/1
	

	108
	Từ Hương Thủy
	Học sinh Giỏi
	8/1
	13

	109
	Nguyễn Lê Thuận Thiên
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	110
	Đoàn Khánh Duyên
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	111
	Hùynh Duy Phúc
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	112
	Phạm Hùynh Bảo Hân
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	113
	Phạm Nguyễn Minh Khôi
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	114
	Đoàn Quế Trâm
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	115
	Lê Châu Hoàng Nam
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	116
	Hùynh Phước Hưng
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	117
	Đinh Nguyễn Phương Quỳnh
	Học sinh Giỏi
	8/2
	

	118
	Lâm Ngọc Trâm
	Học sinh Giỏi
	8/2
	10

	119
	Lâm Gia Hân
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	120
	Huỳnh Minh Khánh
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	121
	Huỳnh Bảo Thiên Kim
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	122
	Nguyễn Tấn Lộc
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	123
	Nguyễn Ngọc Thu Ngân
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	124
	Nguyễn Khánh Ngọc
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	125
	Nguyễn Thành Phát
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	126
	Nguyễn Ngọc Uyên Phương
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	127
	Mai Bảo Thy
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	128
	Lê Trần Bảo Thy
	Học sinh Giỏi
	8/3
	

	129
	Phan Ngọc Cát Tường
	Học sinh Giỏi
	8/3
	11

	130
	Trương Phúc Minh Anh
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	131
	Ca Quốc Bảo
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	132
	Phan Võ Hòa Bình
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	133
	Lương Hoàng Huy
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	134
	Bùi Phúc Khang
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	135
	Trương Minh Khôi
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	136
	Huỳnh Ngọc Tường Lam
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	137
	Phan Lê ThuNgân
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	138
	Phan Trung Tài
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	138
	Võ Hoài Thanh
	Học sinh Giỏi
	9/1
	

	140
	Huỳnh Thị Anh Thư
	Học sinh Giỏi
	9/1
	11

	141
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	142
	Phạm Ngọc Hải
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	143
	Đỗ Thị Cẩm Hằng
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	144
	Phạm Nguyễn Nhật Hân
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	145
	Nguyễn Nhật Anh Khoa
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	146
	Nguyễn Thanh Thúy Nga
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	147
	Võ Thị Tuyết Ngân
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	148
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	149
	Châu Tịnh Như
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	150
	Nguyễn Ngọc Kiều Oanh
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	151
	Lê Nguyễn Thanh Tân
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	152
	Hồ Nguyễn Thanh Tuyền
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	153
	Lê Nguyễn Như Thái
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	154
	Huỳnh Phước Thắng
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	155
	Võ Ngọc Thanh Thúy
	Học sinh Giỏi
	9/2
	

	156
	Huỳnh Thị Thúy Vy
	Học sinh Giỏi
	9/2
	16

	157
	Nguyễn Châu Nhựt Duy
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	158
	Nguyễn Hải Đăng
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	159
	Đinh Ngọc Hân
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	160
	Tôn Thị Kim Khánh
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	161
	Nguyễn Tuấn Khoa
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	162
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	163
	Bùi Thị Thúy Ngân
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	164
	Trần Khánh Như
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	165
	Nguyễn Ngọc Phương Quyên
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	166
	Bùi Phước Sang
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	167
	Bùi Thành Tiến
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	168
	Võ Văn Tiến
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	169
	Nguyễn Thị Lam Tuyền
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	170
	Nguyễn Phạm Như Thanh
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	171
	Đoàn Ngọc Minh Thư
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	172
	Nguyễn Gia Uy
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	173
	Lê Lâm Khánh Vân
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	174
	Trần Thị Phi Vân
	Học sinh Giỏi
	9/3
	

	175
	Đào Thị Thúy Vi
	Học sinh Giỏi
	9/3
	19


DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
PHONG TRÀO NĂM HỌC 2021-2022
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt danh hiệu

	1
	Võ Văn Tiến
	9/3
	Học sinh giỏi môn Giáo dục công dân cấp tỉnh

	2
	Trương Phúc Minh Anh
	9/1
	HSG VH môn Tiếng Anh cấp huyện

	3
	 Nguyễn Nhật Anh Khoa
	 9/2
	HSG VH môn Tiếng Anh cấp huyện

	4
	Lê Châu Hoàng Nam
	8/2
	Bóng đá

	5
	Nguyễn Thành Danh
	9/2
	Bóng đá

	6
	Lê Trọng Hậu
	8/1
	Bóng đá

	7
	Nguyễn Tuấn Thịnh
	7/3
	Bóng đá

	8
	Nguyễn Thanh Truyền
	8/3
	Bóng đá,đẩy gậy

	9
	Nguyễn Thành Phát
	8/3
	Bóng đá,đẩy gậy

	10
	Lê Trần Hoàng Lộc
	8/2
	Bóng đá,đẩy gậy

	11
	Trương Minh Khôi
	9/1
	Bóng đá, đẩy gậy

	12
	Nguyễn Nhật Anh Khoa
	9/2
	Bóng đá,cầu lông

	13
	Huỳnh Tấn Phát
	9/2
	Bóng đá, đá cầu

	14
	Nguyễn Minh Trọng
	9/2
	Bóng đá, đá cầu

	15
	Phan Thanh Thiện
	9/3
	Bóng đá, đá cầu

	16
	Ca Quốc Bảo
	9/1
	Bơi lội

	17
	Huỳnh Đình Thịnh
	7/1
	Cờ vua

	18
	Lê Nguyễn Bảo Như
	7/1
	Cờ vua

	19
	Huỳnh Phước Thắng
	9/2
	Cờ vua

	20
	Nguyễn Ngọc Phương Quyên
	9/3
	Cờ vua

	21
	Đoàn Quế Trâm
	8/2
	Đá cầu

	22
	Phạm Ngọc Hải
	9/2
	Nhảy xa

	23
	Huỳnh Ngọc Hào
	8/3
	Đẩy gậy

	24
	Huỳnh Phước Hưng
	8/2
	Đẩy gậy

	25
	Phan Quỳnh Hương
	8/2
	Đẩy gậy

	26
	Lê Thị Thúy Quyên
	8/3
	Đẩy gậy

	27
	Phan Ngọc Cát Tường
	8/3
	Nhảy xa

	28
	Nguyễn Ngọc Uyên Phương
	8/3
	Đẩy gậy

	29
	Huỳnh Thị Thúy Vy
	9/2
	Đẩy gậy

	30
	Huỳnh Mai Hương
	8/2
	Đẩy gậy

	31
	Phạm Quỳnh Hải Băng
	7/1
	Tuyên truyền Măng non

	32
	Huỳnh Nhật Huy
	7/1
	Tuyên truyền Măng non

	33
	Nguyễn Huỳnh Lan Anh
	7/1
	Tuyên truyền Măng non

	34
	Hồ Trần Hồng Ngọc
	7/1
	Tuyên truyền Măng non

	35
	Nguyễn Minh Sửu
	7/2
	Tuyên truyền Măng non

	36
	Lê Thị Thùy Trang
	7/4
	Tuyên truyền Măng non

	37
	Ngô Đắc Lâm
	8/1
	Tuyên truyền Măng non

	38
	Nguyễn Trần  Ngọc  Thảo Vy
	8/1
	


